
THỐNG KÊ
THỰC TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TƯ NGÂN NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN ĐĂK CẤM

(tính đến tháng 10/2025)

(Kèm theo Báo cáo số:    /BC-UBND ngày    tháng       năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm)

TT Chỉ tiêu
Tổng số

đơn vị kinh tế
tư nhân

Phân loại
Tổng

nguồn vốn (tỷ
đồng)Siêu nhỏ Nhỏ Vừa Lớn

1 Doanh nghiệp tư nhân

1.1 Công ty cổ phần tư nhân

1.2 Công ty TNHH tư nhân

1.3 Công ty hợp danh tư nhân

1.4 Công ty tư nhân

2 Doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ 50% vốn
điều lệ trở xuống

3 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3.1 Doanh nghiệp liên doanh

3.2 Doanh nghiệp 100% vốn NN

4 Hợp tác xã + Quý tín dụng
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4.1 Hợp tác xã
4 HTX, 01

quỹ tín
dụng 8.536

4.2 Liên hiệp hợp tác xã 0

5 Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập

5.1 Cơ sở giáo dục

5.2 Cơ sở y tế

5.3 Viện nghiên cứu

5.4 Đơn vị khác

6 Hộ kinh doanh cá thể phi nông, lâm
nghiệp, thủy sản 12.315

TT Chỉ tiêu
Tổng số

đơn vị kinh tế
tư nhân

Phân loại
Tổng

nguồn vốn (tỷ
đồng)Siêu nhỏ Nhỏ Vừa Lớn
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Biểu số 01

Tổng số
lao động
(người)

THỐNG KÊ
THỰC TRẠNG CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TƯ NGÂN NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN ĐĂK CẤM

(tính đến tháng 10/2025)

(Kèm theo Báo cáo số:    /BC-UBND ngày    tháng       năm 2025 của Ủy ban nhân dân phường Đăk Cấm)
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903

0

821 HỘ

Tổng số
lao động
(người)
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